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1 Võ Thị Thúy Anh 02/07/1974 Nữ Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Đà Nẵng GS 15/9/2025

2 Lê Văn Huy 28/04/1975 Nam Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Đà Nẵng GS 15/9/2025

3 Trương Đông Lộc 13/12/1972 Nam Đại học Cần Thơ GS 15/9/2025

4 Nguyễn Đức Trung 03/03/1979 Nam Trường Đại học Ngân hàng 
TP. Hồ Chí Minh GS 15/9/2025

5 Trần Quốc Trung 26/03/1986 Nam Trường Đại học Ngoại 
thương GS 15/9/2025

6 Lê Quang Cảnh 26/04/1975 Nam Đại học Kinh tế Quốc dân GS 15/9/2025

7 Tạ Văn Lợi 12/11/1971 Nam Đại học Kinh tế Quốc dân GS 15/9/2025

8 Hoàng Đình Phi 12/11/1969 Nam Trường Quản trị và Kinh 
doanh, Đại học Quốc gia GS 15/9/2025

9 Phạm Thị Hà An 05/12/1989 Nữ Trường Đại học Văn Lang PGS 16/9/2025

10 Hoàng Hà Anh 07/03/1988 Nam Trường Đại học Nông Lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS 16/9/2025

11 Thái Thị Hồng Ân 25/07/1987 Nữ Trường Đại học Kinh tế - 
Đại học Đà Nẵng PGS 16/9/2025

12 Tôn Nữ Hải Âu 16/09/1983 Nữ Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Huế PGS 16/9/2025

13 Nguyễn Hữu Cường 08/10/1976 Nam Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Đà Nẵng PGS 16/9/2025

14 Ngô Nhật Phương 
Diễm 15/12/1978 Nữ Trường Đại học Tài chính - 

Marketing PGS 16/9/2025

15 Châu Thị Lệ Duyên 24/08/1979 Nữ Đại học Cần Thơ PGS 16/9/2025

16 Hà Văn Dương 28/09/1966 Nam Viện Kinh tế và Kỹ thuật 
Sài Gòn PGS 16/9/2025

17 Phạm Ngọc Dưỡng 10/09/1969 Nam Trường Đại học Tài chính - 
Marketing PGS 16/9/2025

18 Lê Trung Đạo 27/01/1972 Nam Trường Đại học Tài chính - 
Marketing PGS 16/9/2025

19 Nguyễn Văn Đạt 01/07/1977 Nam Trường Đại học Ngân hàng 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS 16/9/2025

20 Trần Nha Ghi 07/01/1988 Nam Trường Đại học Công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí PGS 16/9/2025

21 Hoàng Văn Hải 27/12/1987 Nam Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Đà Nẵng PGS 16/9/2025

22 Phan Hồng Hải 03/06/1976 Nam Trường Đại học Công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí PGS 16/9/2025

23 Nguyễn Thu Hiền 24/06/1974 Nữ Trường Đại học Bách 
khoa, Đại học Quốc gia PGS 16/9/2025

24 Nguyễn Khắc Hiếu 21/09/1981 Nam Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Thành phố Hồ PGS 16/9/2025
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25 Đinh Thị Thu Hồng 08/12/1981 Nữ Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh PGS 16/9/2025

26 Bùi Huy Khôi 16/11/1977 Nam Trường Đại học Công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí PGS 16/9/2025

27 Phan Thị Linh 01/03/1983 Nữ Trường Đại học Ngân hàng 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS 16/9/2025

28 Nguyễn Thành Long 06/01/1978 Nam Trường Đại học Công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí PGS 16/9/2025

29 Phan Tấn Lực 26/12/1991 Nam Trường Đại học Thủ Dầu 
Một PGS 16/9/2025

30 Nguyễn Thị Mai 19/11/1983 Nữ Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 16/9/2025

31 Nguyễn Hữu Mạnh 20/02/1982 Nam Trường Đại học Nha Trang PGS 16/9/2025

32 Nguyễn Quang Minh 23/01/1982 Nam Trường Đại học Tài chính - 
Marketing PGS 16/9/2025

33 Phạm Hải Nam 14/03/1982 Nam Trường ĐH Ngân hàng 
Tp.HCM PGS 16/9/2025

34 Đỗ Thị Hải Ninh 18/10/1987 Nữ Đại học Kinh tế Thành Phố 
Hồ Chí Minh PGS 16/9/2025

35 Nguyễn Thị Hằng 
Nga 26/06/1978 Nữ Trường Đại học Ngân hàng 

Thành phố Hồ Chí Minh PGS 16/9/2025

36 Trần Thị Thanh Nga 06/06/1987 Nữ Trường Đại học Tài chính - 
Marketing PGS 16/9/2025

37 Bùi Hoàng Ngọc 13/03/1977 Nam Trường Đại học Công 
Thương Thành phố Hồ Chí PGS 16/9/2025

38 Đặng Trương Thanh 
Nhàn 08/11/1990 Nữ Trường Đại học Ngân hàng 

TP.HCM PGS 17/9/2025

39 Đỗ Thị Thanh Nhàn 03/09/1984 Nữ Trường Đại học Tôn Đức 
Thắng PGS 17/9/2025

40 Trần Quốc Nhân 01/11/1982 Nam Đại học Cần Thơ PGS 17/9/2025

41 Nguyễn Minh Nhật 21/07/1989 Nam Trường Đại học Ngân hàng 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS 17/9/2025

42 Trần Thị Kim Oanh 29/05/1988 Nữ Trường Đại học Tài chính - 
Marketing PGS 17/9/2025

43 Đoàn Ngọc Phúc 17/06/1975 Nam Trường Đại học Tài chính - 
Marketing PGS 17/9/2025

44 Phan Văn Phúc 18/10/1980 Nam Đại học Cần Thơ PGS 17/9/2025

45 Nguyễn Lê Hoàng 
Thuỵ Tố Quyên 27/09/1975 Nữ Đại học Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh PGS 17/9/2025

46 Bùi Đức Sinh 10/05/1979 Nam Trường Đại học Ngân hàng 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS 17/9/2025

47 Nguyễn Hoàng Sinh 20/01/1975 Nam Trường Đại học Mở Thành 
phố Hồ Chí Minh PGS 17/9/2025

48 Lê Hoành Sử 18/09/1978 Nam Trường Đại học Kinh tế-
Luật, Đại học Quốc gia PGS 17/9/2025

49 Nguyễn Trần Sỹ 29/08/1979 Nam Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 17/9/2025

50 Bùi Ngọc Toản 04/03/1988 Nam Trường Đại học Tài chính - 
Marketing PGS 17/9/2025
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51 Lê Đức Quang Tú 12/07/1988 Nam Trường Đại học Kinh tế - 
Luật, ĐHQG-HCM PGS 17/9/2025

52 Lê Thị Ánh Tuyết 10/10/1984 Nữ Trường Đại học Ngân hàng 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS 17/9/2025

53 Trương Đình Thái 15/06/1965 Nam Trường Đại học Ngân hàng 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS 17/9/2025

54 Đỗ Đoan Trang 30/07/1974 Nữ Trường Đại học Bình 
Dương PGS 17/9/2025

55 Hoàng Cẩm Trang 09/07/1979 Nữ Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh PGS 17/9/2025

56 Phạm Thị Hồng Vân 20/06/1975 Nữ Trường Đại học Văn Lang PGS 17/9/2025

57 Hà Phước Vũ 28/12/1987 Nam Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Đà Nẵng PGS 17/9/2025

58 Ngô Minh Vũ 07/07/1990 Nam Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh PGS 17/9/2025

59 Bùi Nhất Vương 13/12/1990 Nam Học viện Hàng không Việt 
Nam PGS 17/9/2025

60 Bùi Bích Xuân 27/02/1976 Nữ Trường Đại học Nha Trang PGS 17/9/2025

61 Trần Thị Yến 19/09/1989 Nữ Trường Đại học Quy Nhơn PGS 17/9/2025

62 Đỗ Thị Mẫn 15/10/1982 Nữ Trường Đại học Hồng Đức PGS 17/9/2025

63 Đào Quang Thắng 10/03/1979 Nam Trường Đại học Vinh PGS 17/9/2025

64 Đào Thu Trà 16/12/1982 Nữ Trường Đại học Hồng Đức PGS 17/9/2025

65 Nguyễn Thế Anh 09/02/1989 Nam Học viện Tài chính PGS 17/9/2025

66 Nguyễn Thị Lâm Anh 08/05/1987 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 18/9/2025

67 Nguyễn Thị Mai Anh 29/01/1979 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 18/9/2025

68 Nguyễn Thị Vân Anh 20/11/1983 Nữ Trường Đại học Lao động - 
Xã hội PGS 18/9/2025

69 Dương Thị Vân Anh 31/12/1979 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 18/9/2025

70 Lê Xuân Cù 06/08/1987 Nam Trường Đại học Thương 
mại PGS 18/9/2025

71 Vũ Mai Chi 21/08/1983 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 18/9/2025

72 Nguyễn Thị Thanh 
Dần 14/03/1986 Nữ Đại học Bách khoa Hà Nội PGS 18/9/2025

73 Hoàng Phương Dung 28/08/1989 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 18/9/2025

74 Ngô Quốc Dũng 17/11/1986 Nam Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 18/9/2025

75 Lưu Văn Duy 04/01/1986 Nam Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam PGS 18/9/2025

76 Lưu Thị Thùy Dương 30/12/1984 Nữ Trường Đại học Thương 
mại PGS 18/9/2025
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77 Nguyễn Bình Dương 28/07/1979 Nữ Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 18/9/2025

78 Phan Thuỳ Dương 11/01/1989 Nữ Trường Đại học Công nghệ 
vận tải PGS 18/9/2025

79 Nguyễn Thị Bích 
Điệp 02/02/1982 Nữ Trường Đại học Tài chính - 

Quản Trị kinh doanh PGS 18/9/2025

80 Thái Vân Hà 28/01/1982 Nữ Trường Đại học Kinh 
doanh và Công nghệ Hà PGS 18/9/2025

81 Trần Mạnh Hà 22/02/1987 Nam Học viện Ngân hàng PGS 18/9/2025

82 Vũ Thị Hạnh 20/04/1978 Nữ Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 18/9/2025

83 Phạm Thu Hằng 11/09/1984 Nữ Học viện Ngân Hàng PGS 18/9/2025

84 Bùi Thu Hiền 04/08/1987 Nữ Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 18/9/2025

85 Nguyễn Quỳnh Hoa 14/02/1979 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 18/9/2025

86 Nguyễn Đình Hoàn 16/10/1989 Nam Học viện Tài chính PGS 18/9/2025

87 Hoàng Thị Huệ 01/11/1987 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 18/9/2025

88 Vũ Văn Hùng 13/03/1979 Nam Trường Đại học Thương 
mại PGS 18/9/2025

89 Mai Thị Huyền 03/05/1977 Nữ Trường Đại học Nông-Lâm 
Bắc Giang PGS 18/9/2025

90 Nguyễn Thành Hưng 16/03/1983 Nam Trường Đại học Thương 
mại PGS 18/9/2025

91 Hoàng Đình Hương 02/08/1979 Nam Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà PGS 18/9/2025

92 Lê Thị Thu Hương 28/01/1987 Nữ Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam PGS 18/9/2025

93 Nguyễn Thị Thùy 
Hương 23/08/1979 Nữ Học viện Tài chính PGS 18/9/2025

94 Phạm Văn Kiệm 04/01/1983 Nam Trường Đại học Thương 
mại PGS 18/9/2025

95 Dương Trung Kiên 01/01/1982 Nam Trường Đại học Điện lực PGS 19/9/2025

96 Trần Thị Bảo Khanh 18/11/1982 Nữ Trường Đại học Công đoàn PGS 19/9/2025

97 Vũ Đình Khoa 14/04/1980 Nam Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội PGS 19/9/2025

98 Đỗ Thị Ngọc Lan 07/04/1982 Nữ Trương Đại học Công 
nghiệp Hà Nội PGS 19/9/2025

99 Nguyễn Thị Hương 
Lan 13/08/1974 Nữ Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Quốc gia Hà Nội PGS 19/9/2025

100 Lê Quỳnh Liên 10/12/1988 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 19/9/2025

101 Bùi Duy Linh 14/06/1988 Nam Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 19/9/2025

102 Trương Tuấn Linh 22/08/1982 Nam Đại học Phenikaa PGS 19/9/2025
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103 Lê Thị Mai 14/09/1989 Nữ Trường Quốc tế, Đại học 
Quốc gia Hà Nội PGS 19/9/2025

104 Trần Ngọc Mai 18/02/1988 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 19/9/2025

105 Nguyễn Đạt Minh 20/07/1987 Nam Trường Đại học Điện lực PGS 19/9/2025

106 Nguyễn Thị Hải Ninh 28/01/1982 Nữ Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam PGS 19/9/2025

107 Nguyễn Đăng Núi 24/09/1983 Nam Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 19/9/2025

108 Trần Thế Nữ 06/01/1980 Nữ Trường Quốc tế, Đại học 
Quốc gia Hà Nội PGS 19/9/2025

109 Nguyễn Bích Ngân 11/11/1989 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 19/9/2025

110 Nguyễn Bích Ngọc 04/12/1987 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 19/9/2025

111 Phạm Thị Ánh 
Nguyệt 08/06/1981 Nữ Trường Đại học Thái Bình PGS 19/9/2025

112 Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn 25/04/1978 Nữ Trường Đại học Hải Phòng PGS 19/9/2025

113 Dương Thị Hoài 
Nhung 03/03/1984 Nữ Trường Đại học Ngoại 

thương PGS 19/9/2025

114 Vũ Thị Kim Oanh 07/10/1983 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 19/9/2025

115 Trần Quang Phú 24/07/1981 Nam Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh PGS 19/9/2025

116 Nguyễn Văn Phương 24/08/1983 Nam Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Quốc gia Hà Nội PGS 19/9/2025

117 Phạm Mỹ Hằng 
Phương 01/11/1990 Nữ Học viện Chính sách và 

Phát triển PGS 19/9/2025

118 Trần Huy Phương 02/09/1981 Nam Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 19/9/2025

119 Vũ Hùng Phương 02/01/1968 Nam Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 19/9/2025

120 Nguyễn Hồng Quân 27/07/1979 Nam Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 19/9/2025

121 Phan Đình Quyết 21/05/1985 Nam Trường Đại học Thương 
mại PGS 19/9/2025

122 Vũ Thị Như Quỳnh 17/08/1990 Nữ Trường Đại học Hàng hải 
Việt Nam PGS 19/9/2025

123 Cao Minh Tiến 10/07/1986 Nam Học viện Tài chính PGS 20/9/2025

124 Nguyễn Đình Tiến 17/10/1978 Nam Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Quốc gia Hà Nội PGS 20/9/2025

125 Nguyễn Công Tiệp 09/04/1977 Nam Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam PGS 20/9/2025

126 Trần Thế Tuân 10/11/1983 Nam Trường Đại học Công nghệ 
Giao thông Vận tải PGS 20/9/2025

127 Bùi Quang Tuyến 11/08/1971 Nam Học viện Viettel - Tập 
đoàn Công nghiệp Viễn PGS 20/9/2025

128 Trần Quang Tuyến 19/10/1973 Nam Trường Quốc tế- Đại học 
Quốc gia Hà Nội PGS 20/9/2025
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129 Nguyễn Xuân Thắng 31/12/1979 Nam Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 20/9/2025

130 Đào Văn Thi 09/11/1986 Nam Trường Đại học Hàng hải 
Việt Nam PGS 20/9/2025

131 Nguyễn Thị Hoài Thu 10/11/1987 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 20/9/2025

132 Phạm Thu Thuỷ 11/03/1980 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 20/9/2025

133 Nguyễn Thị Cẩm 
Thủy 01/05/1976 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 20/9/2025

134 Nguyễn Thu Thủy 27/09/1986 Nữ Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 20/9/2025

135 Nguyễn Thu Thủy 16/06/1975 Nữ Đại học Kinh tế Quốc Dân PGS 20/9/2025

136 Nguyễn Thị Lệ Thúy 04/09/1975 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 20/9/2025

137 Nguyễn Thị Thúy 18/09/1980 Nữ Trường Đại học Thăng 
Long PGS 20/9/2025

138 Nguyễn Thị Thu 
Trang 11/02/1987 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 20/9/2025

139 Bùi Mỹ Trinh 29/10/1983 Nữ Khoa Kinh tế và Quản lý, 
Trường Quốc tế, ĐHQGHN PGS 20/9/2025

140 Bùi Thị Hồng Việt 04/06/1978 Nữ Đại học Kinh tế Quốc dân PGS 20/9/2025

141 Trịnh Xuân Việt 16/06/1978 Nam Học viện chính trị, Bộ 
Quốc phòng PGS 20/9/2025

142 Nguyễn Thế Vinh 10/02/1977 Nam Học viện Chính sách và 
Phát triển PGS 20/9/2025

143 Đoàn Thị Yến 27/11/1976 Nữ Trường Đại học Lao động - 
Xã hội PGS 20/9/2025

144 Nguyễn Hồng Yến 29/04/1976 Nữ Học viện Ngân hàng PGS 20/9/2025

145 Nguyễn Ngọc Đạt 29/12/1987 Nam Trường Đại học Ngoại 
thương PGS 18/9/2025 Được trình bày 

có điều kiện 

146 Nguyễn Thanh Sơn 12/02/1984 Nam Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh PGS 19/9/2025 Được trình bày 

có điều kiện 
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